
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày      tháng  12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích  

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tổng kết năm 2022)  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Phòng Y tế và Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 07 tập thể, 100 cá nhân có 

thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 

Hiệp Hòa nhân dịp tổng kết năm 2022 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng 900.000đ/tập thể, 450.000đ/cá nhân. Tổng kinh phí 

khen thưởng: 51.300.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu, ba trăm nghìn 

đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Phòng Y tế 

huyện; cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên (trong danh 

sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày      /12/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. Tập thể (07) 

1. Thành tích ủng hộ công tác phòng chống dịch huyện Hiệp Hòa 

Công ty TNHH SX Thương mại dịch vụ Hoàng Gia. 

2. Trong công tác phòng, chống dịch 

- Trạm Y tế xã Thái Sơn; 

- Trạm Y tế xã Hoàng An; 

- Trạm Y tế xã Hoàng Vân; 

- Trạm Y tế xã Ngọc Sơn; 

- Trạm Y tế xã Đại Thành; 

- Trạm Y tế xã Hòa Sơn. 

II. Cá nhân (100) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Thường Thắng 

2 Ông Ngô Chương Hiến Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Thường Thắng 

3 Bà Trần Thị Phương Lan Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Thường Thắng 

4 Bà Văn Thị Mai CB y tế học đường Trường Tiểu học Thường Thắng 

5 Bà Nguyễn Thị Việt Nga Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Sơn 

6 Ông Hoàng Văn Hiền Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hòa Sơn 

7 Ông Ngô Quang Vượng Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hòa Sơn 

8 Ông Nguyễn Đức Hải Y tế tư nhân Xã Hòa Sơn 

9 Ông An Văn Tiệp Trạm trưởng Trạm Y tế Quang Minh 

10 Bà Vũ Thị Hạnh Nhân viên y tế Trạm Y tế Quang Minh 

11 Bà Nguyễn Thị Mến Nhân viên y tế Trạm Y tế Quang Minh 

12 Bà La Thị Như Quỳnh Nhân viên y tế Trạm Y tế Quang Minh 

13 Bà Mẫn Thị Dung CB y tế học đường Trường MN xã Quang Minh 

14 Ông Nguyễn Văn Tụy Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Tân 

15 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn CB y tế học đường Trường MN xã Đồng Tân 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

16 Bà Nguyễn Thị Nga Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hoàng Lương 

17 Bà Lê Thị Dung Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hoàng Lương 

18 Bà Tạ Như Quỳnh CB y tế học đường Trường MN xã Hoàng Lương 

19 Ông Dương Văn Hương Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Thái Sơn 

20 Bà Nguyễn Thị thu Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Thái Sơn 

21 Bà Nguyễn Thị Nga Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Thái Sơn 

22 Bà Ngô Thị Thanh Tâm Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hoàng An 

23 Bà Trần Thị Hồng Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hoàng An 

24 Bà Nguyễn Thị Hà Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đoan Bái 

25 Ông Nguyễn Tiến Thuân Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đoan Bái 

26 Bà Nguyễn Thị Vân Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đoan Bái 

27 Ông Văn Thị Lê Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đoan Bái 

28 Bà Nguyễn Thị Phương Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Xuân Cẩm 

29 
Ông Nguyễn Khắc Việt 

Dũng 
Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Thanh 

30 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hoàng Thanh 

31 Bà Nguyễn Thị Lịch Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Bắc Lý 

32 Bà Nguyễn Thị Nhâm Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Bắc Lý 

33 Bà Hoàng Thị Hà CB y tế học đường Trường tiểu học xã Bắc Lý số 1 

34 Bà Tạ Thị Quý Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hoàng Vân 

35 Bà Nghiêm Thị Chanh Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Lương Phong 

36 Bà Nguyễn Thị Hoàn Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Lương Phong 

37 Ông Phạm Huy Hoàng Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Lương Phong 

38 Bà Ngô Thị Huyền Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Lương Phong 

39 Ông Trần Ngọc Lân Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Lương Phong 

40 Ông Trần Xuân Trưởng Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Vân 

41 Bà Nguyễn Mùi Hoa Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Ngọc Sơn 

42 Ông Nguyễn Văn Vui CB y tế học đường Trường tiểu học xã Ngọc Sơn 

43 Bà Nguyễn Thị Hường Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Châu Minh 

44 Bà Nguyễn Thị Chiều Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Châu Minh 

45 Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Châu Minh 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

46 Hoàng Thị Hiền Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Châu Minh 

47 Bà Nguyễn Thị Lý Nhân viên y tế Trạm Y tế thị trấn Thắng 

48 Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Nhân viên y tế Trạm Y tế thị trấn Thắng 

49 Ông Vũ Quang Huy Nhân viên y tế Trạm Y tế thị trấn Thắng 

50 Bà Vũ Thị Lan Hương Nhân viên y tế Trạm Y tế thị trấn Thắng 

51 Bà Nguyễn Thị Tuyết Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Hùng Sơn 

52 Bà Nguyễn Thị Xuyên CB y tế học đường Trường tiểu học xã Hùng Sơn 

53 Ông Nguyễn Đức Tài Trạm trưởng  Trạm Y tế xã Hương Lâm 

54 Ông Ngô Văn Giang Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Hương Lâm 

55 Bà Nguyễn Thị Hòa Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hương Lâm 

56 Bà Ngô Thị Tuyết Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hương Lâm 

57 Bà Nguyễn Thị Vững Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mai Đình 

58 Bà Nguyễn Thị Sen Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mai Đình 

59 
Bà Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
CB y tế học đường Trường Mầm non xã Mai Đình 

60 Bà Đỗ Thị Thoan CB y tế học đường Trường tiểu học số 1 xã Mai Đình 

61 Bà Nguyễn Thị Thao Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mai Trung 

62 Bà Đặng Thị Hoa Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mai Trung 

63 Ông Nguyễn Trung Dũng Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mai Trung 

64 Bà Ngô Thị Vân Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mai Trung 

65 Bà Ngọ Thị Hoan CB y tế học đường Trường tiểu học Mai Trung số 1 

66 Bà Phạm Thị Hải Yến Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đông Lỗ 

67 Bà Đặng Thị Bích Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đông Lỗ 

68 
Ông Nguyễn Ngọc 

Xuyến 
Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đông Lỗ 

69 Bà Trần Thị Lan CB y tế học đường Trường MN  Đông Lỗ số 1 

70 Bà Tạ Thị Phương Hồng Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hợp Thịnh 

71 Bà Vũ Thị Hằng Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hợp Thịnh 

72 Ông Đỗ Văn Đông Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Danh Thắng 

73 Bà Ngô Thị Lưu Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Danh Thắng 

74 Bà Ngô Thị Thu Lam Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Danh Thắng 

75 Bà Nguyễn Thị Dung Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Danh Thắng 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

76 Bà Ngô Thị Minh Quy Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đại Thành 

77 
Bà Bạch Thị Thanh 

Xuân 
Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đại Thành 

78 Bà Dương Thị Vọng CB y tế học đường Trường tiểu học Đại Thành 

79 Bà Dương Thị Chang CB y tế học đường Trường mầm non Đại Thành 

80 Ông Đặng Tiến Hiệp Nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

81 Ông Nguyễn Đăng Huy Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 

82 Ông Ngô Duy Khiêm Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 

83 
Ông Nguyễn Mạnh 

Trang 
Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 

84 Ông Nghiêm Xuân Bình Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 

85 Ông Nguyễn Văn Thái Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 

86 Ông Hoàng Gia Cường Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên 

87 
Ông Nguyễn Văn 

Cường 
Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên 

88 Ông Nguyễn Đức Hân Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên 

89 Ông Trần Công Nguyên Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên 

90 Ông Chu Văn Minh Chính trị viên 
Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 

675 

91 Ông Lê Duy Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 675 

92 Ông Quản Thiện Tiếp Quản lý Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 675 

93 Ông Nguyễn Văn Thành Chiến sĩ 
Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 

675 

94 Ông Đỗ Văn Hùng Chiến sĩ 
Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 

675 

95 Ông Kiều Văn Sơn Trợ ký Quân lực 
Ban Tham mưu - Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Hiệp Hòa 

96 Ông Vũ Hồng Thái Nhân viên 
Ban Chính trị - Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Hiệp Hòa 

97 Ông Trần Văn Hải Nhân viên cảnh vệ 
Ban Chính trị - Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Hiệp Hòa 

98 Ông Hoàng Văn Hiếu Nhân viên phục vụ 
Ban Hậu cần, kỹ thuật - Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Hiệp Hòa 

99 Bà Nguyễn Thị Yến Nhân viên 
Tổ vệ sinh môi trường, Trung tâm 

Y tế huyện Hiệp Hòa 

100 Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
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